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I. ĐỌC - HIẺU( 4.0 điểm)	 
Đọc bài thơ sau:
Tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng
[bookmark: _GoBack]cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại
vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải
bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua

Tuổi thơ tôi trắng muốt cánh cò
con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít
con chim trả bắn mũi tên xanh biếc
con chích choè đánh thức buổi ban mai

Tuổi thơ tôi cứ ngỡ mất đi rồi
năm tháng trôi qua không bao giờ chảy lại
cái năm tháng mong manh mà vững chãi
con dấu đất đai tươi rói mãi đây này

Người ở rừng mang vết suối vết cây
người mạn bể có chút sóng chút gió
người thành thị mang nét đường nét phố
như tôi mang dấu ruộng dấu vườn

Con dấu chìm chạm trổ ở trong xương
thời thơ ấu không thể nào đánh đổi
trọn kiếp người ta chập chờn nguồn cội
có một miền quê trong đi đứng nói cười.

Tuổi thơ nào cũng sẽ hiện ra thôi
dầu chúng ta cứ việc già nua tất
xin thương mến đến tận cùng chân thật
những miền quê gương mặt bạn bè
           (Tuổi thơ – Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ 
Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ chính được sử dụng trong đoạn thơ in đậm?
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ in đậm?
Câu 4. Đánh giá cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh mà tác giả sử dụng trong văn bản?
Câu 5. Sau khi đọc văn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về vai trò của  kí ức tuổi thơ đối với cuộc sống của mỗi người?

II.  VIẾT ( 6.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc chuẩn bị hành trang vào tương lai của tuổi trẻ ngày nay.


ĐÁP ÁN

	

ĐỌC HIỂU
	Câu
	
	

	
	1
	Nhân vật trữ tình: “tôi”.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án : 0,5 điểm
- HS trả lời sai cả hai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	0,5

	
	2
	Biện pháp tu từ liệt kê: cánh cò, con sáo, con chào mào, con chim trả, con chích choè 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- HS chỉ trả lời phép liệt kê mà không có minh chứng: 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,5

	
	3
	Tác dụng của biện pháp tu từ:
+ Tạo nhịp điệu, tăng tính sinh động, biểu cảm
+ Gợi ra sự phong phú của thế giới tuổi thơ và qua đó thể hiện nỗi nhớ, sự hoài niệm của tác giả.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án : 1,0 điểm
- HS trả lời đúng ý 1: 0,25 điểm; đúng ý21: 0,75 điểm
- HS trả lời sai cả hai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1.0

	
	4
	Tác giả đã sử dụng các từ ngữ, hình ảnh: 
- Gần gũi, quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người.
- Giàu cảm xúc, giàu tính hình tượng.
- Có chọn lọc, cô đọng, hàm xúc.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án hoặc từ 2 ý trở lên : 1,0 điểm
- HS trả lời đúng 1 ý: 0,25 điểm
- HS trả lời sai cả hai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1.0

	
	5
	Vai trò của kí ức tuổi thơ đối với mỗi  người:
- Tạo nên thế giới tinh thần phong phú, đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi người.
- Giúp chúng ta biết trân trọng quá khứ.
- Những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ có tác dụng động viên, khích lệ, tiếp sức cho con người để chúng ta vững bước trong hiện tại và tương lai…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- HS chỉ nêu được 01 ý: 0,25 điểm.
- HS trả lời sai/ không trả lời: Không cho điểm 
* Lưu ý: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo tính hợp lí, thuyết phục.
	1.0

	6.0
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc chuẩn bị hành trang vào tương lai của tuổi trẻ ngày nay.
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài:
- Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Việc chuẩn bị hành trang vào tương lai của tuổi trẻ ngày nay
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận
+ Hành trang vào tương lai của tuổi trẻ hiện nay được hiểu là tri thức, kỹ năng, thói quen, được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin tạo lập một tương lai tốt đẹp cho bản thân và XH.
+ Đó có thể là những kiến thức, kĩ năng, năng lực, kinh nghiệm, vốn sống thực tế... đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý sau: 
+ Tuổi trẻ là lứa tuổi sung sức, tràn đầy nhiệt huyết, khát vọng, độ chín của trí tuệ, tài năng; dễ dàng tiếp thu cái mới; tuổi trẻ có vai trò quan trọng đối với đất nước, xã hội. Vì thế, tuổi trẻ cần chuẩn bị kĩ càng hành trang vào tương lai.
+ Có sự chuẩn bị thì ta không bị bỡ ngỡ với sự thay đổi của xã hội, luôn chủ động thích ứng và phát triển ; hạn chế tối đa những tổn thất; có sự tự tin, lạc quan, phát huy, bung nở tất cả toàn bộ sức mạnh ẩn tàng; sẽ làm việc hiệu quả, thành công, từ đó khẳng định giá trị bản thân.
+ Mỗi cá nhân có sự chuẩn bị tốt thì xã hội cũng sẽ phát triển tốt đẹp. 
+ Chuẩn bị không tốt hoặc không chuẩn bị sẽ khiến ta bị động, tụt lùi, chậm phát triển, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.…
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác  để có cái nhìn toàn diện,…
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,5

	
	
	đ. Diễn đạt
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc  về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



